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CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.

Thực hiện theo kết luận số 35/TB-UBND ngày 12/05/2017 của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh tại buổi họp về việc thực hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ nung gạch từ lò vòng sang lò tuynel, trên địa bàn tỉnh bắc Ninh. Trong đó có nội dung “ Các Công ty sản xuất gạch nung trên địa bàn tỉnh có nhà máy đang sử dụng cồng nghệ lò vòng, chủ động xây dựng ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng ưu tiên chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như phát triển nhà ở, khu đô thị; thương mại dịch vụ hoặc nhành nghề sản xuất kinh doanh
 khác phù hợp với quy hoạch của địa phương; trường hợp vẫn sản xuất gạch thực hiện nghiêm lộ trình chuyển đổi sang sử dụng công nghệ lò tuynel theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

Trên địa bàn huyện Gia Bình đang hình thành 02 khu công nghiệp tập trung, đây là nơi tập trung cho việc bố trí xây dựng các nhà máy, xí nghiệp tập trung tránh tình trạng bố trí dàn trải tại các địa phương, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo việc phát triển bền vững tại các địa phương theo hướng chuyển đổi chức năng của các nhà máy sản xuất gạch nung trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện nói riêng. Công ty cổ phần Trần Sơn thấy rằng việc chuyển đổi này phù hợp với quy hoạch chung.


Vì những lý do trên, có thể thấy việc Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở để bán của Công ty cổ phần Trần Sơn tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình là cần thiết.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH.

1.  Các cơ sở pháp lý.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Căn cứ Luật Đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 18/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;


- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


- Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 
- Căn cứ Văn bản số 3441/UBND-TNMT ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đang thuê sang xây dựng Khu nhà ở để bán của Công ty cổ phần Trần Sơn tại huyện Gia Bình;
- Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Lai, huyện Gia Bình; số 184/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Lai, huyện Gia Bình;

- Căn cứ Quyết định số …../QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở để bán của Công ty cổ phần Trần Sơn, tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu.
- Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Lai;

- Bản đồ địa chính xã Đại Lai tỷ lệ:  1/1.000-1/2.000;

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ: 1/500; Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng khu đất lập quy hoạch.

III. MỤC TIÊU.
- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của xã Đại Lai nói riêng và của huyện Gia Bình nói chung.

- Cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng Khu nhà ở để bán theo quy hoạch chung đã được phê duyệt của xã Đại Lai.


- Tạo lập một khu nhà ở văn minh, hiện đại và một môi trường sinh thái hấp dẫn theo xu hướng bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của xã.

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường về không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

CHƯƠNG II.

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN.
1. Vị trí, ranh giới quy mô diện tích lập quy hoạch.
Vị trí và giới hạn khu đất.

- Vị trí: Dự án ĐTXD Khu nhà ở để bán của Công ty cổ phần Trần Sơn tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới & hiện trạng tổng mặt bẳng nhà máy gạch của công ty đã được duyệt.

- Giới hạn khu đất :

+ Phía Đông Bắc
: Giáp đường tỉnh 285;

+ Phía Đông Nam 
: Giáp ruộng canh tác thôn Phương Triện, xã Đại Lai;

+ Phía Tây Nam
: Giáp ruộng canh tác thôn Phương Triện, xã Đại Lai;

+ Phía Tây Bắc   
: Giáp đường vào thôn Ấp Lai, xã Đại Lai

- Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng: 44.956,45m2 (4,5ha).
2. Địa hình.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch là tổng mặt bằng nhà máy gạch tuynel của công ty Trần Sơn đang hoạt động. Địa hình có độ chênh với khu vực dân cư cũ và giao thông đường tỉnh khoảng 0,3m tùy từng vị trí.

3. Khí hậu.
Với đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ xã Đại Lai mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Thời tiết trong năm chia thành 2 màu rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.

Nhiệt độ trung bình năm là 23,40oC. Nhiệt độ cao nhất là 28,9 oC (tháng 7). Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 15,8 oC. Sự chênh lệch nhiệt độ tháng cao nhất và thấp nhất là 13,1 oC. Tổng số giờ nắng dao động từ 1530-1776 giờ. Tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 7, thấp nhất là tháng 1.

4. Thuỷ văn.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch đang có 2 vị trí tiêu thoát nước cho nhà máy: một ở vị trí phía Bắc khu đất (nằm trên đường tỉnh 285) và một ở vị trí phía Nam khu đất 9phias sau nhà máy gạch chày ra mương tiêu giáp với khu đất quy hoạch.

5. Địa chất công trình.
Nhìn chung địa chất xã Đại Lai tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần khoan khảo sát để có thể đánh giá được địa chất khu vực quy hoạch một cách cụ thể, đặc biệt là các khu vực nằm trên phần hồ điều hòa của khu vực nhà máy gạch hiện trạng.
II.  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CÁC KHU ĐẤT QUY HOẠCH.
1. Hiện trạng khu đất quy hoạch.
Hiện trạng khu đất quy hoạch là tổng mặt bằng của Nhà máy gạch tuynel đang hoạt động, mặt bằng tương đối bằng phẳng, chỉ có một số vị trí bãi tập kết vật liệu cần phải san lại cho bằng phẳng.
2. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

2.1. Hiện trạng giao thông.
Hiện trạng đường giao thông trong khu nhà ở được quy hoạch tại thôn Phương Triện có 2 tuyến đường giao thông chính: Một đường tỉnh 285 và một tuyến đường vào thôn Ấp Lai. Lòng đường đã được đổ bê tông từ 3,5-5,0m;
2.2. Hiện trạng thoát nước mặt.
Hiện trạng thoát nước mặt của các điểm quy hoạch được thoát vào các kênh mương và ao hồ.

2.3. Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh môi trường.
- Thoát nước thải: Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải sinh hoạt và nước mưa vẫn tự chảy ra các ao hồ, kênh mương.

- Xử lý chất thải: Được tập kết tại bãi rác của các thôn.

2.4. Hiện trạng cấp nước.

Toàn xã Đại lai đang đưược cấp nước sạch.

2.5. Hiện trạng cấp điện.

Hiện trạng khu vực lập quy hoạch có một trạm biến áp treo công suất 560KVA của công ty đang phục vụ cho việc sản xuất gạch. 

CHƯƠNG III.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỒ ÁN
I. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA KHU QUY HOẠCH.
Là khu nhà ở nông thôn với chức năng đất ở nông thôn.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN.
1. Dự báo quy mô khu quy hoạch.

1.1. Quy mô đất.
- Theo văn bản khảo sát đã được phê duyệt.
- Quy mô diện tích đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở để bán của Công ty cổ phần Trần Sơn với tổng diện tích quy hoạch 44.956,45m2 (4,5ha).
1.2. Quy mô dân số.
- Chỉ tiêu diện tích đất trung bình tính theo đơn vị ở là: 50m2/người.

- Tổng quy mô dân số dự kiến: 900 người.

2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật.

2.1. Chỉ tiêu, yêu cầu san nền kỹ thuật.
2.1.1. Quy hoạch san nền.
- Quy hoạch san đắp nền tận dụng địa hình hiện trạng mặt bằng tự nhiên của Nhà máy gạch đang hoạt động chỉ đắp bổ sung khối lượng đất san lấp để đảm bảo bừng cốt đường giao thông thiết kế mới (đường tỉnh 285 đang thi công). San nền giật cấp các khu vực có độ dốc từ 10% đến 20%, kè các mái dốc tạo mặt bằng đủ để xây dựng công trình;

- Chỉ tiến hành san đắp nền khi đã xác định vị trí quy hoạch xây dựng công trình và có quy hoạch thoát nước mưa.

2.1.2. Quy hoạch thoát nước mưa.
- Cần lựa chọn hệ thống thoát nước phù hợp với hệ thống tiêu thuỷ lợi. Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở.

- Mạng lưới thoát n​ước m​ưa phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận m​ưa tính toán P, đ​ựơc lấy theo TCVN 7957: 2008 - Thoát n​ước - Mạng l​ưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

2.2. Chỉ tiêu kỹ thuật giao thông.
Mạng lưới đường giao thông điểm dân cư nông thôn bao gồm: đ​ường từ huyện đến xã, liên xã, đ​ường từ xã xuống thôn, đ​ường ngõ, xóm, đ​ường từ thôn ra cánh đồng.

Đ​ường từ huyện đến xã, liên xã, đ​ường từ xã xuống thôn phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đ​ường ôtô cấp VI  đ​ược quy định trong TCVN 4054-2005, như​ sau:

- L​ưu l​ượng xe thiết kế  d​ưới 200xqđtc/ngđ;

- Tốc độ thiết kế: 30km/h đối với vùng đồng bằng;

-  Chiều rộng phần xe chạy giành cho xe cơ giới :≥  3,5m/làn xe.

- Chiều rộng lề và lề gia cố: Đối với khu vực đồng bằng : ≥1,5m; 

- Chiều rộng mặt cắt ngang đư​ờng:
+ Đối với khu vực đồng bằng :  ≥ 6,5 m;

+ Đ​ường ngõ, xóm, đ​ường từ thôn ra cánh đồng phải phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn 22 TCN 210: 1992 - Đ​ường giao thông nông thôn và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng các ph​ương tiện giao thông cơ giới nhẹ hoặc ph​ương tiện giao thông thô sơ. Chiều rộng mặt đ​ường:  ≥ 3,0m.

Kết cấu mặt đ​ường đ​ược áp dụng các hình thức kết cấu mặt đ​ường bê tông xi măng hoặc đá dăm, hoặc lát gạch, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.

2.3. Chỉ tiêu kỹ thuật hệ thống cấp nước.
Nước cho nhu cầu sinh hoạt dân cư nông thôn, theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn: 

- Có trang thiết bị vệ sinh và mạng l​ưới đường ống cấp thoát nước: ≥ 80 lít/người/ngày;

- Có đường ống dẫn đến và vòi nước gia đình: ≥60 lít/người/ngày;

- Sử dụng vòi nư​ớc công cộng: ≥40 lít/người/ngày.

2.4. Chỉ tiêu kỹ thuật cấp điện.
- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu yêu cầu sau:

+ Điện năng : 200 KWh/người.năm (giai đoạn đầu 10 năm);  500 KWh/người.năm (giai đoạn sau 10 năm);

+ Phụ tải : 100 W/người (giai đoạn đầu 10 năm);  165 W/người (giai đoạn sau 10 năm);

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo  ≥15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã;

2.5. Thoát nước thải, vệ sinh môi trường.
Tiêu chuẩn thoát nước bẩn lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

- Lựa chọn hệ thống thoát nư​ớc phải đáp ứng yêu cầu thoát nư​ớc và đảm bảo vệ sinh. Sử dụng bể xí tự hoại hoặc hố xí hai ngăn hợp vệ sinh.  Xây dựng hệ thống cống,  mương có tấm đan hoặc m​ương hở để thoát n​ước chung. 

- Tiêu chuẩn n​ước thải sinh hoạt phải phù hợp với quy định trong QCVN 14: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về n​ước thải sinh hoạt.

2.6. Chỉ tiêu về môi trường.
- Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng nhiều biện pháp  như: Che chắn khu vực thi công với xung quanh, làm ẩm bề mặt đất, sử dụng xe tốt, nhiên liệu đốt có nồng độ than bụi thấp.

- Giảm ô nhiễm tới  nguồn  nước bằng cách: xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung. Tách dầu mỡ và bùn của nước mặt trước khi thải ra ngoài.

- Không để hóa chất chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất.

- Quan trắc kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án.

- Thu gom chất thải rắn và đưa về khu vực xử lý chung.
CHƯƠNG IV

NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH.
Quan điểm và nguyên tắc quy hoạch:
- Khu dân cư được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian khu dân cư hiện trạng và yêu cầu hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà chung của không gian kiến trúc hiện trạng toàn khu quy hoạch.
II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI.
	STT
	KÝ hiÖu
	Lo¹i ®Êt
	MËt ®é
 XD
( % )
	DiÖn tÝch
( m2 )
	Tû lÖ
 ( % ) 
	Sè l«
	TÇng cao
(tÇng)
	HÖ sè 
SD§

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DVCC
	§Êt dịch vụ c«ng céng
	40
	3.178,89
	7,07
	 
	 
	 

	 
	DVCC
	§Êt dịch vụ c«ng céng
	40
	3.178,89
	 
	1
	1-3
	0,80

	2
	CX-P
	§Êt c©y xanh - B·i ®ç xe
	 
	4.288,32
	9,54
	4
	 
	 

	 
	CX1
	§Êt c©y xanh v­​ên hoa + P
	15
	3.170,43
	 
	1
	 
	 

	 
	CX2
	§Êt c©y xanh v­​ên hoa
	5
	950,30
	 
	1
	 
	 

	 
	CX3
	§Êt c©y xanh v​­ên hoa
	0
	168,67
	 
	1
	 
	 

	 
	CX3
	§Êt c©y xanh v­​ên hoa
	0
	167,59
	 
	1
	 
	 

	3
	LK-NV
	§Êt nhµ ë
	 
	21.927,09
	48,77
	148
	 
	 

	 
	LK1
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	6.375,34
	 
	36
	3-5
	3,20

	 
	LK2
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	2.396,97
	 
	22
	3-5
	3,20

	 
	LK3
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.766,60
	 
	16
	3-5
	3,20

	 
	NV1
	§Êt nhµ ë riªng lÎ (Nhµ v​­ên, BiÖt thù…)
	65
	3.569,32
	 
	16
	2-4
	1,95

	 
	NV2
	§Êt nhµ ë riªng lÎ (Nhµ v​­ên, BiÖt thù…)
	65
	3.269,20
	 
	24
	2-4
	1,95

	 
	NV3
	§Êt nhµ ë riªng lÎ (Nhµ v­​ên, BiÖt thù…)
	65
	3.269,20
	 
	24
	2-4
	1,95

	 
	NV4
	§Êt nhµ ë riªng lÎ (Nhµ v​­ên, BiÖt thù…)
	65
	1.280,46
	 
	10
	2-4
	1,95

	4
	 
	§Êt r·nh tho¸t n​­íc sau nhµ
	 
	1.034,38
	2,30
	6
	 
	 

	5
	 
	§Êt giao th«ng
	 
	18.816,09
	32,32
	 
	 
	 

	Tæng diÖn tÝch ranh giíi lËp Quy ho¹ch
	44.956,45
	100,00
	 
	 
	 


III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.
1. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc.
- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian quy hoạch và yêu cầu của từng loại chức năng công trình để tạo được hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà, hoàn thiện chung của không gian kiến trúc toàn khu ở.

- Kiến trúc công trình phải được kết hợp với yêu cầu chức năng hoạt động, xây dựng hiện đại, bền vững và hài hòa với không gian xung quanh, trên cơ sở khai thác sử dụng vật liệu cũng như phong cách kiến trúc địa phương.

2. Định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc.
- Nhà liền kề được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Không gian chiều cao công trình không vượt quá chiều cao cho phép làm ảnh hưởng đến không gian các khu dân cư lân cận truyền thống của nhà ở nông thôn. Sử dụng hệ thống giao thông đã có và giao thông quy hoạch mới. 

- Tổ chức phối kết không gian kiến trúc với không gian xanh và mầu sắc, các khu cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, vườn dạo ….


- Tổ chức không gian quy hoạch toàn khu nhà ở theo các hình thái không gian quy hoạch "Tuyến phố ". Cụm nhà ở liên kế được tổ chức theo giải pháp ô cờ và nhóm ở tạo ra các tuyến phố, với cốt nền được xác định như sau:


+ Cốt nền nhà ở liên kế so với mặt hè hoàn thiện là 0,16m.


+ Cốt nền nhà ở riêng lẻ (Nhà vườn, biệt thự...) so với mặt hè hoàn thiện là 0,45m.


- Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở liên kế tạo thành khối cao từ 3-5 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2,3,4 cao 3,6m; tầng 5 cao 3,3m);


- Riêng khu nhà ở riêng lẻ (Nhà vườn và biệt thự...) cao từ 1-3 tầng (tầng 1 cao 3,6m; tầng 2,3 cao 3,3m; mái cao 2,7m); 


- Các mẫu nhà được thiết kế đồng bộ, thống nhất về hình thức kiến trúc và màu sắc công trình phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị. Nhà liên kế và nhà ở riêng lẻ được xác định giới hạn  theo chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. 


- Khuôn viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe phục vụ trong quá trình sử dụng, đảm bảo cảnh quan, môi trường.


- Khu đất công trình công cộng dự kiến xây dựng một nhà văn hóa khu ở cho toàn bộ phần đất mở rộng đô thị sau này.


- Các công trình hạ tầng kỹ thuật được ngầm hoá và hệ thống giao thông được thiết kế đồng bộ, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường.


- Khu vực vườn hoa, cây xanh đường phố: Cây xanh được trồng dọc các tuyến đường giao thông và bố trí các khu cây xanh tập trung tạo cảnh quan cho toàn khu.


- Đất công trình dịch vụ công cộng: Xây dựng một khối với chiều cao từ 1-3 tầng đáp ứng nhu cầu phục vụ việc sinh hoạt cho toàn bộ khu; ngoài ra phải phù hợp với cảnh quan xung quanh.

CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch giao thông.
1.1. Các căn cứ thiết kế.

- QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.
- TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

1.2. Yêu cầu chung.

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.
- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.
- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.
- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.
- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.
1.3. Giải pháp thiết kế.
- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.
- Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường bê tông xi măng hoặc đường bê tông atphal. Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ trung bình 40cm sau đó đổ cát đầm chặt, riêng 30cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào k>= 0.98;

- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu gạch Block tự chèn;

- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ.
- Các mặt cắt ngang điển hình: 
+ Mặt cắt ngang 1-1: 27,0 m = 6,0 m+15,0 m+ 6,0 m ( đường tỉnh 285 B);

+ Mặt cắt ngang 2-2: 21,0 m = 3,5m + 5,0 m+4.0+ 5.0+3,5m;
+ Mặt cắt ngang 3-3: 16,5 m = 4,5m + 7,5 m+ 4,5m;
+ Mặt cắt ngang 4-4: 15,50 m = 4,0m + 7,5 m+ 4,0m;
+ Mặt cắt ngang 5-5: 14,5 m = 3,5m + 7,5 m+ 3,5m;
+ Mặt cắt ngang 6-6: 13,0 m = 2.0m + 7,5 m+ 3,5m;

2. Chuẩn bị kỹ thuật.

2.1. San nền xây dựng.

a). Cơ sở thiết kế.

- Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa chính khu đất quy hoạch.
- Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư.


- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. Phần chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng, thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch;


- Cốt cao độ hiện trạng khu dân cư xung quanh.

b). Giải pháp thiết kế.


- Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy, hướng thoát chính khu số 1 theo hướng Bắc – Nam thoát vào kênh tiêu nước; khu số 2 hướng thoát nước theo hướng Đông – Tây;


- Cao độ thiết kế san nền theo cao độ các trục giao thông hiện có và theo dự án trục đường 285, cao độ trung bình từ +4,4m - + 4.45 m; 

- Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp <=30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

2.2 Thoát nước mưa.


a). Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.


- QCXDVN 01: 2008/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;


- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD 51: 2008: “Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài”;

- TCVN 7957 - Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

b. Giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước.


- Xây dựng mới và đồng bộ toàn bộ hệ thống thoát nước trong phạm vi khu quy hoạch. Sử dụng hệ thống tròn có đường kính từ D600 đến D1500 mm, đảm bảo thoát nước được triệt để cho toàn khu vực, mạng lưới thoát nước chung thoát nước mặt và nước sinh hoạt thoát chung.

- Tận dụng địa hình khi vạch mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài đường cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Có khả năng tiêu thoát cho khu vực xung quanh của dự án, không gây ngập úng cục bộ.

- Sử dụng hệ thống ga thu nước là ga thu hàm ếch với khoảng các trung bình giữa các ga khoảng 50 m để đảm bao thu nước mặt triệt để tránh đọng nước ảnh hưởng tới kết cấu áo đường và giao thông.

- Mạng lưới đường ống thoát nước được bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các lô đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước xung quanh.
- Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                         

Qtt = F.q.φtb. η  (l/s).


Trong đó:
Q - 
Lưu lượng tính toán




F - 
Diện tích lưu vực tính toán (ha)




q - 
Cường độ mưa tính toán




φtb -  
Hệ số dòng chẩy trung bình




 η - 
Hệ số mưa không đều

- Độ dốc dọc cống imin  >= 1/D 


[image: image1.emf]TT Quy cách - chủng loại Đơn vị Khối lượng

1 Cống thoát nước D600 m 1114

2 Cống thoát nước D800 m 138

3 Cống thoát nước D1000 m 99

7 Hố ga Cái 72

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHÍNH THOÁT NƯỚC 


2.3 Thoát nước thải.
- Hệ thống thoát nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải trước khi thoát vào mạng chung phải qua xử lý sơ bộ qu hệ thống bể tự hoại; 

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng rãnh nắp đan và cống tròn. Trước mắt khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải chung thì nước thải tại 2 khu khu số 1 và khu số 2 được thu gom và điểm xả cuối sẽ đấu vào hệ thống thoát nước chung.

- Tiêu chuẩn nước thải tính toán bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước ; tỷ lệ thu gom nước thải 90%.

- Tổng nước nước thải thu gom xử lý khu số 1: 190 m2/ ngày đêm

- Tổng nước nước thải thu gom xử lý khu số 2: 150 m2/ ngày đêm
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3. Cấp nước.

3.1. Tiêu chuẩn áp dụng.


- QCXDVN 01: 2008/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;


- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD VN 33-2006 “ Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt”.

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 

+ Nước sinh hoạt: 120 l/ng.ngđ cấp cho 100% dân số

+ Nước công cộng:   10% Qsh

+ Nước tưới cây, rửa đường:   10% Qsh

+ Nước dự phòng rò rỉ
 : 15%-20%


3.2. Các giải pháp cấp nước:
- Xây dựng mới và đồng bộ toàn bộ hệ thống cấp nước trong phạm vi khu vực quy hoạch. Hệ thống ống cấp nước sử dụng ống HDPE.


*  Nguồn nước:

- Nguồn nước cấp cho khu dân cư sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước sạch của xã hiện tại đã có.


* Tổ chức mạng lưới đường ống:


Khu dân cư sử dụng hệ thống cấp nước theo mạng lưới cụt. Đường ống chính có đường kính D110 và trên đó có bố trí các trụ cứu hỏa với bán kính phục vụ 150m. Các đường ống nhánh có đường kính D40-D50mm  tùy theo lưu lượng cấp cho từng khu vực.


* Tính thuỷ lực đường ống:


Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo phương pháp đương lượng. Đường ống được thiết kế đến chân công trình.


* Giải quyết khi có cháy:


Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không nhỏ hơn 10m. Họng cấp nước cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống chính D110 mm, đảm bảo bán kính phục vụ là 150m, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Tính toán lượng cấp nước chữa cháy là cho 2 đám chảy xảy ra đồng thời và mỗi đám cháy trong 3h.

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước khu số 1

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Qm3/ngđ

	1
	Sinh hoạt
	950
	người
	120
	l/ng.ngđ
	114.00

	2
	Công cộng
	2238.66
	m2 
	30%
	Qsh
	34.20

	3
	Đất TDTT cây xanh
	5724.83
	m2
	3
	l/m2
	17.17

	5
	Đất giao thông
	19720
	m2
	0.5
	l/m2
	9.86

	6
	Cứu hỏa
	1 ĐC trong 3h
	10
	l/s
	108.00

	7
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	20%
	Qtt
	56.65

	8
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	339.88
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4. Cấp điện

4.1. Các căn cứ thiết kế:
- Căn cứ đồ án:” Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, nhà văn hóa, sân thể dục thể thao Thôn Vĩnh Thế”, quy mô công trình và các quy chuẩn Việt Nam hiện hành

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD

- Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đặt các thiết bị điện ( TBA, cáp điện, ...) trong và ngoài nhà, công trình: TCVN 5828 : 1994, TCVN 27 : 1991

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

4.2. Yêu cầu chung.
- Quy hoạch các tuyến điện phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch giao thông và kiến trúc, không được để đường dây đi qua những nơi chứa chất dễ nổ, dễ cháy.

- Phụ tải điện:

- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt cần đảm bảo đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V.

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo >=15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã.

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường phải đạt chỉ tiêu >=3Lx.

- Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

- Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp trong khu quy hoạch phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định hiện hành.


4.3. Giải pháp thiết kế.


a) Chỉ tiêu cấp điện.
Bảng chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Phụ tải
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Nhà ở chia lô
	KW/hộ
	3

	2
	Nhà ở biệt thự
	KW/hộ
	5

	3
	Dịch vụ, văn phòng, công cộng
	W/m2 sàn
	20-30

	4
	Công viên- cây xanh, Bãi đỗ xe
	KW/ha
	20-25

	5
	Chiếu sáng đường
	W/m2
	1.2


b) Nguồn cấp điện.
- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ lưới điện 35kV hiện trạng. Điểm đấu nối từ nguồn điện của nhà máy gạch và d sự thỏa thuận của chủ đầu tư  với điện lực huyện Gia Bình.

- Dự kiến 01 điểm đấu nối nguồn trung thế (Vị trí cụ thể xem trong bản vẽ).

- Xây dựng 01 trạm biến áp mới cấp điện cho khu.

- Hệ thống cáp điện trung thế 22kv (35kV) trong phạm vi dự án được đi ngầm trong hệ thống tuynel kỹ thuật. Lựa chọn loại cáp ngầm trung thế 38.5kV-Cu/XLPE/DSTA/PVC.

c) Phụ tải cấp điện.
-Tính toán công suất Khu số 1:

	TT
	Phụ tải
	Diện tích sàn (m2)
	Số lô
	Suất phụ tải
	Đơn vị
	Pđ (KW)
	Kđồng thời
	Ptt (KW)
	S (KVA)

	1
	Đất xây dựng công trình công cộng
	2238
	 
	20-30 
	W/ m2
	44.76
	 
	 
	 

	2
	Đất cây xanh
	5724
	 
	5
	W/ m2
	28.62
	 
	 
	 

	3
	Đất nhà ở
	 
	150
	4
	kW/ căn
	600
	 
	 
	 

	4
	Đất Giao thông
	19720
	 
	1.2
	W/ m2
	23.66
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Tổng:
	861.90
	0.7
	603.33
	487.93


d) Trạm biến áp.
- Bố trí các trạm biến áp ở các khu vực đất cây xanh, đất công cộng để cấp điện cho các công trình dân dụng, công cộng và chiếu sáng đường phố. Trong  trạm biến áp này bố trí thêm các lộ dự phòng để có thể phát triển lưới điện khi cần thiết và đấu mạch vòng. Các vị trí trạm lựa chọn gần trung tâm phụ tải, gần đường giao thông để tiện thi công, duy tu, bảo dưỡng. 

e) Hệ thống cấp điện hạ thế 0,4KV.
Cáp cấp điện hạ thế cho các tủ đấu cáp, công tơ đặt tại các khu nhà ở chia lô, biệt thự  và các tủ đặt tại các công trình công cộng, … chọn loại cáp điện lõi đồng đi ngầm 3 pha 4 lõi dây CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện (240, 185, 150, 120, 95, 70…) mm2 tùy từng vị trí cụ thể. Các hạ thế cũng phải đi ngầm trong hệ thống tuynel kỹ thuật cùng với cáp trung thế và các cáp thông tin khác.

f) Hệ thống cáp điện chiếu sáng. 

Để đảm bảo cấp điện ổn định và tuân thủ chế độ đóng cắt chiếu sáng theo yêu cầu, bán kính cung cấp điện chiếu sáng và tổn thất điện áp trong giới hạn cho phép, cáp điện chiếu sáng lựa chọn loại cáp 3 pha 4 lõi đồng CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (4x16)mm2 lấy điện từ các TBA thông qua tủ điều khiển chiếu sáng. Loại: CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (4x10)mm2. Cáp điện chiếu sáng được đi ngầm trong hệ thống tuynel kỹ thuật cùng với các loại cấp điện khác.

g) Hệ thống tiếp địa.
- Hệ thống tiếp địa an toàn cho hệ thống điện cần đạt trị số điện trở nối đất theo quy phạm là: Rđ ≤ 4Ω với đường dây trung thế và trạm biến áp; Rđ ≤ 10Ω với đường dây hạ áp, chiếu sáng.

- Hệ thống tiếp địa lặp lại cho hệ thống điện hạ thế được đóng tại các tủ đấu cáp, công tơ.


- Hệ thống tiếp địa bằng hệ thống cọc thép dài 2.5m liên kết các cọc bằng thép bản 40x4.
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1 Cột đèn chiếu sáng cần đơn 8m bộ 992

2 Tủ chiếu sáng bộ 1

3 Tủ công tơ sinh hoạt bộ 30

4 Cáp chiếu sáng m 1306

5 Cáp sinh hoạt 1kv m 978

7 Cáp điện 24kv m 15

8 Trạm biến áp 560kvA 35 (22)/0.4 kv bộ 1
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CHƯƠNG VI.

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC


I. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.


Hiện trạng các khu vực quy hoạch là đất canh tác, đất chưa sử dụng, đất ao hồ và kênh mương.

Khu vực quy hoạch hiện trạng ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi, ô nhiễm nguồn nước mặt và ô nhiễm đất do sử dụng chất hóa học trong quá trình sản xuất đất nông nghiệp.

II. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.

Xác định tính chất khu quy hoạch là khu ở dân cư nông thôn. Trong quá trình thi công ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm do đo phải có các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình triển khai dự án.

Phân vùng ô nhiễm, khu vực mặt giáp với các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ là vùng ô nhiễm bụi và tiến ồn trung bình, các khu vực phía trong là vùng ô nhiễm thấp. Quy hoạch các vung đệm nhằm giảm thiểu ô nhiễm gồm: phần cây xanh cách ly với các tuyến đường, khu cây xanh tập trung. Đối với nguồn nước sinh hoạt giai đoạn ngắn hạn thoát chung với hệ thống thoát nước mặt nhưng trược khi đổ vào hệ thống thoát nước mặt phải được xử lý sơ bộ qua bể phốt của các hộ gia đình, giai đoạn dài hạn tách riêng nước sinh hoạt.

Đối với rác thải sinh hoạt, lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và chuyển vào điểm tậm kết rác chung của thôn sau đó chuyển đến bãi rác tập trung của Huyện.

Trên các tuyến đường giao thông nội bộ bố trí trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiểm môi trường.

CHƯƠNG VII.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN. 
Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các Khu nhà ở để bán của Công ty cổ phần Trần Sơn tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình do Viện Quy hoạch - Kiến trúc Bắc Ninh lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan chủ đầu tư.

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu nhà ở để bán của công ty cổ phần Trần Sơn phù hợp với quy hoạch chung và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Bình và của xã Đại Lai trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Quy mô xây dựng được xác lập theo tiêu chuẩn hiện hành, có vận dụng theo thực tế để đảm bảo yêu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của xã Đại Lai.

Nội dung quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
II.  KIẾN NGHỊ.
Công ty cổ phần Trần Sơn kính đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sớm thẩm định và trình UBND huyện Gia Bình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở để bán của công ty cổ phần Trần Sơn tại xã Đại Lai để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo./. 
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		1		ống cấp nước hdpe Ф110		m		472

		2		ống cấp nước hdpe Ф40		m		15

		3		ống cấp nước hdpe Ф50		m		1235

		4		Trụ cứu hỏa				2
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		TT		Đối tượng cấp nước		Quy mô				Chỉ tiêu				Qtt (m3/ngđ)		Ghi chú

		1		Đất xây dựng NVH		3270		m2 sàn		2		l/m2 sàn		6.5		Trung tâm công cộng thôn

		2		Đất TDTT cây xanh		4250.5		m2		3		l/m2ngđ		12.8

		3		Rửa đường		4387		m2		0.5		l/m2ngđ		2.2

		4		Nước sinh hoạt (điểm DC số 1)		70		người		120		l/ng. ngđ		8.4		Điểm DC số 1

		5		cây xanh		1096		m2		3		l/m2		3.3

		6		Rửa đường		3620		m2		0.5		l/m2ngđ		1.8

		7		Nước sinh hoạt (điểm DC số 2)		225		người		120		l/ng. ngđ		27.0		Điểm DC số 2

		8		cây xanh		2304		m2		3		l/m2		6.9

		9		Rửa đường		14217		m2		0.5		l/m2ngđ		7.1

		10		Cứu hỏa		1 ĐC trong 3 giờ				10		l/s		108

		11		Dự phòng, rò rỉ						20%		Qtt		13.0

		12		Tổng										197.0

																				34.6

																				38.5
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Sheet1

		BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN, ĐIỆN CHIẾU SÁNG

		TT		Quy cách - chủng loại		Đơn vị		Khối lượng

		1		Cột đèn chiếu sáng cần đơn 8m		bộ		992

		2		Tủ chiếu sáng		bộ		1

		3		Tủ công tơ sinh hoạt		bộ		30

		4		Cáp chiếu sáng		m		1306

		5		Cáp sinh hoạt 1kv		m		978

		7		Cáp điện 24kv		m		15

		8		Trạm biến áp 560kvA 35 (22)/0.4 kv		bộ		1
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		BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHÍNH THOÁT NƯỚC

		TT		Quy cách - chủng loại		Đơn vị		Khối lượng

		1		Cống thoát nước D600		m		1114

		2		Cống thoát nước D800		m		138

		3		Cống thoát nước D1000		m		99

		7		Hố ga		Cái		72
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